
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204658535 Nguyễn Đăng Thuỳ An Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

2 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29210458487 Trần Ngọc Bình Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

3 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214356564 Lê Viết Bình Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

4 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214655753 Nguyễn Ngọc Thanh Đạt Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

5 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204755653 Lê Thị Dịu Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

6 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204759579 Nguyễn Thùy Dương Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

7 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204755541 Nguyễn Thị Mỹ Hà Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

8 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204657033 Trương Kiều Hoa Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

9 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204363351 Kiều Thị Mỹ Hưng Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

10 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204757191 Lê Thị Thu Huyền Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

11 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204658527 Nguyễn Phạm Minh Huyền Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

12 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204658201 Phạm Nguyễn Ngọc Huyền Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

13 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214856494 Nguyễn Hà Anh Khoa Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

14 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204357967 Trần Thị Liêm Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

15 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204356562 Đặng Lê Khánh Linh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

16 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214657845 Nguyễn Ngọc Bảo Long Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

17 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204359520 Đỗ Cao Như Mai Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

18 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204659313 Đỗ Ly Na Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

19 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29206559559 Trần Thị Thùy Ngân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

20 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204658698 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

21 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204654982 Nguyễn Thị Yến Nhi Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

22 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204355006 Nguyễn Thị Phúc Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

23 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204565132 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

24 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214359593 Siu Sân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

25 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214364431 Nguyễn Quốc Sơn Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

26 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214355202 Nguyễn Đỗ Đức Tài Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

27 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214354931 Nguyễn Đức Thắng Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

28 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214357812 Lê Phạm Quốc Thắng Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

29 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214356333 Đinh Thái Thành Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

30 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204865144 Võ Phương Thảo Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

31 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214359121 Lê Văn Thương Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

32 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204654210 Chung Thị Bảo Trâm Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

33 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204357703 Trần Phạm Thanh Tuyền Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

34 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204658510 Hồ Thị Thanh Vân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

35 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204658500 Nguyễn Thị Thúy Vy Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1

36 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209465191 Nguyễn Hồng Vy Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH1
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